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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
· Tiếng Việt: Ngôn ngữ lập trình Python + BTL
· Tiếng Anh: Python programming language 
Mã số học phần: 7080220
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết 30		Bài tập: 15		Thực hành 0 
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. Tạ Quang Chiểu
	0802-04

	2. Bùi Thị Vân Anh
	0802-13

	3. Phạm Đức Hậu
	0804-04


2.2. Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng về lập trình Python, các khái niệm cơ bản của Python; Các kiểu dữ liệu chuẩn của Python; Điều khiển luồng và vòng lặp; Hàm, Module và File I/O; Xử lý ngoại lệ (Exception Handling).
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu ý nghĩa và cú pháp của các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Python
4.1.2. Nắm vững kiểu dữ liệu chuẩn như: Number, string, list, tuple, dictionary.
4.1.3. Nắm vững về kỹ thuật xây dựng Hàm, Module và File I/O.
4.1.4. Nắm vững hai đặc điểm quan trọng là xử lý ngoại lệ (Exception Handling) và Assertion để xử lý bất kỳ lỗi không mong đợi nào trong các chương trình Python và để thêm khả năng debug tới các chương trình đó.
4.1.5. Nắm vững các thuật ngữ liên quan đến hướng đối tượng, khái quát về cách truy cập Database bởi sử dụng Python và khái niệm quan trọng nhất trong lập trình mạng, đó là Lập trình Socket.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Thành thạo lập trình trên ngôn ngữ Python.
4.2.2. Có khả năng: tư duy nhận dạng bài toán, phân tích vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài toán cụ thể.
4.2.3. Các thuật ngữ liên quan đến hướng đối tượng khái quát về cách truy cập Database bởi sử dụng Python và khái niệm quan trọng nhất trong lập trình mạng, lập trình Socket.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu sâu và chi tiết các cú pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình Python. Mục tiêu là giúp sinh viên nắm chắc các kỹ thuật lập trình của ngôn ngữ bậc cao, có thể áp dụng để giải quyết các bài toán thông qua lập trình. Các kiến thức bao gồm:
· Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Python 
· Điều khiển luồng và vòng lặp
· Các kiểu dữ liệu chuẩn
· Hàm, Module và File I/O
· Xử lý ngoại lệ (Exception Handling).
· Hướng đối tượng và các kỹ thuật nâng cao.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các khái niệm và kiểu dữ liệu của ngôn ngữ Python
	4
	

	1.1
	Python là gì?
	
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1

	1.2
	Chương trình Hello World
	
	

	1.3
	Cú pháp cơ bản
	
	

	1.4
	Tham số dòng lệnh
	
	

	1.5
	Các kiểu biến
	
	

	1.6
	Toán từ
	
	

	1.7
	Các kiểu dữ liệu chuẩn
	
	

	
	Bài tập chương 1
	2
	

	Chương 2
	Điều khiển luồng và vòng lặp
	6
	

	2.1
	Điều khiển luồng
	
	4.1.1; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2

	2.2
	Lệnh if
	
	

	2.3
	Lệnh if … elif … else
	
	

	2.4
	Lồng các lệnh if
	
	

	2.5
	Vòng lặp
	
	

	2.6
	Vòng lặp while
	
	

	2.7
	Vòng lặp for
	
	

	2.8
	Lồng vòng lặp
	
	

	2.9
	Lệnh break
	
	

	2.10
	Lệnh continue
	
	

	2.11
	Lệnh pass
	
	

	
	Bài tập chương 2
	4
	

	Chương 3
	Hàm, Module và File I/O
	6
	

	3.1
	Date & Time
	
	4.1.3; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2

	3.2
	Hàm
	
	

	3.3
	Module
	
	

	3.4
	File I/O
	
	

	3.5
	Bài tập chương 3
	4
	

	Chương 4
	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
	5
	

	4.1
	Standard exception
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.2
	Assertion
	
	

	4.3
	Xử lý ngoại lệ
	
	

	
	Bài tập chương 4
	2
	

	Chương 5
	Hướng đối tượng và các kỹ thuật nâng cao
	9
	

	5.1
	Hướng đối tượng
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	5.2
	Regular expression
	
	

	5.3
	Truy cập Database
	
	

	5.4
	Lập trình mạng
	
	

	5.5
	Đa luồng (Multithread)
	
	

	5.6
	Xử lý XML
	
	

	
	Bài tập chương 5
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập và thực hành
- Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động: dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
· Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
· Phối hợp giữa học tập cá nhân với học tập hợp tác
· Vai trò của giảng viên trong giảng dạy chủ động là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động
· Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi tự luận (60 phút), thi thực hành phòng máy hoặc làm bài tập lớn
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng Ngôn ngữ Lập trình Python (Lưu hành nội bộ), Khoa CNTT, ĐH Mỏ - Địa Chất
[2]. Think Python - How to Think Like a Computer Scientist, Allen Downey, Green Tea Press (free book: https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/)
[3]. http://vietjack.com/python/lap_trinh_mang_trong_python.jsp
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Chương 1: Các khái niệm và kiểu dữ liệu của ngôn ngữ Python
1.1. Giới thiệu về Python
1.2. Chương trình Hello World.
1.3. Cú pháp cơ bản
1.4. Tham số dòng lệnh.
1.5. Các kiểu biến
1.6. Toán tử
1.7 Các kiểu dữ liệu chuẩn
Bài tập chương 1
	8
	4
	0

	+ Đọc chương 1, tài liệu [3]; chương 2 tài liệu [2]; chương 1, 2, 3 tài liệu [1]
+ Làm các bài tập của Chương 1, tài liệu [1]; Chương 2, tài liệu [2].

	3,4,5,6
	Chương 2: Điều khiển luồng và vòng lặp
2.1. Điều khiển luồng
2.2. Lệnh if
2.3. Lệnh if … elif … else
2.4. Lồng các lệnh if
2.5. Vòng lặp
2.6. Vòng lặp while
2.7. Vòng lặp for
2.8. Lồng vòng lặp
2.9. Lệnh break
2.10. Lệnh continue
2.11. Lệnh pass 
Bài tập chương 3
	12



	8
	0
	+ Đọc chương 2 tài liệu [1]; chương 3 tài liệu [2]; chương 5 tài liệu [3]
+ Làm các bài tập 2.1, 2.2, 2.3 tài liệu [1]; bài 5.1÷5.5 tài liệu [2].


	
6, 7, 8, 9
	Chương 3: Hàm, Module và File I/O
3.1. Date & Time
3.2. Hàm
3.3. Module
3.4. File I/O
Bài tập chương 3

	12
	8
	
	+ Đọc chương 3 tài liệu [1], chương 4, 6 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập còn lại của Chương 2 tài liệu [1] 
+ Đọc chương 4 tài liệu [1], chương 7 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập chương 4, 6 tài liệu [2].
+ Đọc chương 5 tài liệu [1], chương 9 tài liệu [2]
+ Làm các tập của Chương 4 tài liệu [1], chương 7 tài liệu [2].


	

9, 10, 11

	Chương 4: Xử lý ngoại lệ (exception handing)
4.1. Standard exception
4.2. Assertion
4.2. Xử lý ngoại lệ.
4.2. Xử lý ngoại lệ.
Bài tập chương 4
	10
	4
	
	+ Đọc chương 5 tài liệu [1], chương 9 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập Chương 5 tài liệu [1].


	12, 13, 14, 15
	Chương 5: Python nâng cao
5.1. Hướng đối tượng
5.3. Truy cập Database
5.4. Lập trình mạng. 5.5. Xử lý XML
Bài tập chương 6

	18
	6
	
	+ Đọc chương 5 tài liệu [1], chương 5 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập Chương 5 tài liệu [1]. 
+ Đọc chương 6 tài liệu [1], chương 5 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập Chương 6 tài liệu [1]. 
+ Đọc chương 6 tài liệu [1], chương 5 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập Chương 6 tài liệu [1].

	
	Bài tập chương 5
Ôn tập
	

	
	
	+ Đọc chương 5 tài liệu [1], chương 5 tài liệu [2]
+ Làm các bài tập Chương 6 tài liệu [1].

	
	Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA


TS. Lê Hồng Anh
	TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Tạ Quang Chiểu




